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7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
DNK CTY LTTP AN GIANG Số 06 Nguyễn Du, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

1 309/3-2023-AG/GCN 13/03/2028 HV CTY TNHH LT TẤN VƯƠNG Ấp Nhơn Hòa, Xã Nhơn Mỹ, Tỉnh An Giang, Việt Nam

2 222/4-2021-AG/GCN 27/04/2026 HV CTY CP XNK AN GIANG Số 01 Ngô Gia Tự, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

3 230/5-2021-AG/GCN 31/05/2026 HV CTY CP TOÀN CẦU Ấp Phú Hòa, Xã Phú Lâm, Tỉnh An Giang, Việt Nam

4 221/4-2021-AG/GCN 09/04/2026 HV CTY CP TẬP ĐOÀN LỘC TRỜI Số 23 Hà Hoàng Hổ, Phường Long Xuyên, Tỉnh An Giang, Việt Nam

5 228/5-2021-AG/GCN 20/05/2026 HV CTY CP XNK NSTP AN GIANG Số 2045, đường Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Thới, Tỉnh An Giang, Việt Nam

6 253/9-2021-AG/GCN 06/09/2026 DNK CTY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ Số 546, ấp Giồng Cát, Xã Vĩnh Gia, Tỉnh An Giang, Việt Nam

7 267/01-2022-AG/GCN 17/01/2027 HV CTY TNHH TM PHÚ VINH Ấp Long Hòa 2, Xã Phú Lâm,Tỉnh An Giang

8 252/8-2021-AG/GCN 25/08/2026 HV CTY TNHH GẠO VINH PHÁT WILMAR Tổ 11, Khóm Bình Đức 5, Phường Bình Đức, Tỉnh An Giang, Việt Nam

9 341/11-2023-AG/GCN 27/11/2028 HV CTY CP THỰC PHẨM GAP Ấp An Thạnh, xã Hội An, tỉnh An Giang, Việt Nam

10 213/01-2021-AG/GCN 19/01/2026 HV CTY TNHH LT ANGIMEX Quốc lộ 91, khóm Thạnh An, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang, Việt Nam

11 224/5-2021-AG/GCN 14/05/2026 HV CTY CP XNK AN VI Tổ 10, Khóm Long Thạnh, Phường Long Phú, Tỉnh An Giang, Việt Nam

12 355/7-2024-AG/GCN 19/07/2029 DNK CTY CP XNK GẠO NGỌC THIÊN PHÚ Khóm Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Tỉnh An Giang, Việt Nam

13 362/12-2024-AG/GCN 31/12/2029 DNK CTY TNHH TM XNK ĐẠT NGHĨA ấp Bình Quới, Xã Hội An, Tỉnh An Giang, Việt Nam

14 373/9-2025-AG/GCN 23/09/2030 HV CTY CP NÔNG SẢN LỘC TRỜI Số 23 Hà Hoàng Hổ, P. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam.

15 235/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP XNK KIÊN GIANG 85 - 87 Đường Lạc Hồng, Phường Rạch Giá, Tỉnh An Giang, Việt Nam

16 234/6-2021-KG/GCN 07/06/2026 HV CTY CP TM KIÊN GIANG 190 Trần Phú, phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, Việt Nam

17 212/01-2021-KG/GCN 13/01/2026 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN KIÊN GIANG Tổ 9, ấp Đường Théc, Xã Bình Giang, Tỉnh An Giang, Việt Nam

18 381/11-2025-AG/GCN 12/11/2030 DNK CTY TNHH TM DV LƯƠNG THỰC PHÚ PHÁT Đường Ung Văn Khiêm nối dài, khóm Đông Thịnh 8, P. Long Xuyên, tỉnh An Giang, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
DNK CTY LT BẠC LIÊU Số 166, đường Võ Thị Sáu, Phường Bạc Liêu, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

19 349/5-2024-BL/GCN 24/05/2029 DNK CTY TNHH MTV LT VĨNH LỘC ấp Ninh Thạnh 1, Xã Hồng Dân, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
DNK CTY LT SÔNG HẬU Lô 18 Khu công nghiệp Trà Nóc I, Phường Thới An Đông, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
DNK CTY LT SÓC TRĂNG Số 76 Lê Duẩn, Phường Phú Lợi, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

20 338/10-2023-CT/GCN 12/10/2028 HV CTY CP HOÀNG MINH NHẬT Ấp Thới Khánh A, xã Trường Thành, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

21 249/8-2021-CT/GCN 10/08/2026 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG AN 649A, Quốc Lộ 91, KV Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

22 244/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 DNK CTY CP XNK CB LT THẮNG LỢI KV Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

23 245/7-2021-CT/GCN 22/07/2026 HV CTY CP XNK NGỌC QUANG PHÁT KV Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

24 255/9-2021-TP.CT/GCN 24/09/2026 DNK CTY CP TM DV GẠO THỊNH KV Phụng Thạnh 2, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN ĐƯỢC CẤP 
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KD XK GẠO

Tỉnh An Giang

Tỉnh Cà Mau
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25 248/8-2021-CT/GCN 09/08/2026 HV CTY CP HIỆP LỢI 126 đường B3, KDC Hưng Phú, P. Hưng Phú, TP. Cần Thơ, Việt Nam

26 260/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 DNK CTY CP CB & XK LT ĐỒNG XANH Ấp Quy Lân 3, Xã Thạnh Quới, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

27 187/7-2021-CT/GCN 28/07/2026 DNK CTY TNHH MTV XNK LT NGỌC LỢI Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, Xã Đông Hiệp, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

28 258/11-2021-CT/GCN 05/11/2026 HV CTY CP LT VINARICE VIỆT NAM Số 700, Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh, phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Việt Nam

29 263/12-2021-CT/GCN 31/12/2026 HV CTY CP GENTRACO 30 Nguyễn Thái Học, Khu vực Long Thạnh A, phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

30 271/2-2022-CT/GCN 25/02/2027 HV CTY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM XK CẦN THƠ 152-154, Trần Hưng Đạo, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

31 283/4-2022-CT/GCN 19/04/2027 DNK CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO TRUNG THẠNH ấp Thạnh Hưng 1, Xã Trung Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

32 280/4-2022-CT/GCN 15/04/2027 HV CTY TNHH HIỆP TÀI 116, Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Việt Nam

33 272/3-2022-CT/GCN 23/03/2027 DNK CTY TNHH MTV CB LT VẠN LỢI 2222, Quốc lộ 91, KV Thới Thạnh 2, Phường Thốt Nốt, TP. Cần Thơ, Việt Nam

34 279/4-2022-CT/GCN 08/04/2027 HV CTY TNHH MTV CB LT THIỆN PHÁT Ấp Thạnh Quới 1, Xã Trung Hưng, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

35 274/3-2022-CT/GCN 23/03/2027 HV CTY CP NN CÔNG NGHỆ CAO HIẾU NHÂN Ấp Phước Trung, Xã Thạnh Phú, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

36 276/7-2023-CT/GCN 24/07/2028 DNK CTY TNHH MTV KD LT PHƯỚC HƯNG ấp Thới Thuận A, Xã Thới Lai, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

37 312/3-2023-CT/GCN 22/03/2028 DNK CTY TNHH MTV CB NS HOÀNG YẾN 1752 Tỉnh lộ 921, Kv Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

38 330/8-2023-CT/GCN 21/08/2028 DNK CTY TNHH ADC 101 Phan Đình Phùng, Phường Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

39 342/12-2023-CT/GCN 07/12/2028 HV CTY CP SOHARICE Ấp Thới Thuận B, xã Thới Lai, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

40 348/5-2024-CT/GCN 23/05/2029 DNK CTY CP HIỆP NGỌC C8-29, Đường số 12, KDC Phú An, Phường Hưng Phú, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

41 345/03-2024-CT/GCN 22/03/2029 DNK CTY TNHH LT XUÂN THẮNG 73, ấp Thới Thuận B, Xã Thới Lai, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

42 351/6-2024-CT/GCN 06/06/2029 DNK CTY TNHH MTV THÀNH TÂM CỜ ĐỎ ấp Thạnh Hòa, Xã Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

43 354/6-2024-CT/GCN 28/06/2029 DNK CTY TNHH MTV CB LT HỢP NGỌC 35, Khu vực Thới An 4, Phường Thốt Nốt, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

44 220/3-2021-CT/GCN 31/03/2026 DNK CTY TNHH LT THÀNH LỢI Tỉnh lộ 922, ấp Thới Phong B, Xã Đông Hiệp, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

45 289/7-2022-CT/GCN 18/07/2027 DNK CTY CP XNK & PHÁT TRIỂN BÌNH MINH Số 6 Nguyễn Văn Cừ, Phường Cái Khế, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

46 307/3-2023-CT/GCN 10/03/2028 DNK CTY TNHH LT PHƯỚC LỘC THỊNH 212 Quốc lộ 91, Khu vực Thới Thạnh, Phường Thốt Nốt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

47 314/4-2023-CT/GCN 07/04/2028 DNK CTY TNHH LTTP SONG NHI 1461 Khu vực Thạnh Phước 1, Phường Trung Nhứt, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

48 320/5-2023-CT/GCN 18/05/2028 DNK CTY CP CHẾ BIẾN XNK NGỌC THIÊN HƯƠNG Khu Vực Qui Thạnh 1, Phường Thuận Hưng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

49 246/8-2021-CT/GCN 05/08/2026 DNK CTY TNHH SX & XNK KHẢI HOÀN PHÁT Số 129, Đường D6, Khu dân cư Hồng Loan, Phường Cái Răng, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

50 370/4-2025-TP.CT/GCN 25/04/2030 DNK CTY CP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC HIỆP TÀI PHÁT Số 329B, ấp Phụng Lợi, Xã Thạnh An, Thành phố Cần Thơ, Việt Nam

51 337/10-2023-ST/GCN 11/10/2028 HV CTY TNHH TIẾN PHÁT NÔNG 235 Nguyễn Huệ, phường Phú Lợi, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

52 242/7-2021-ST/GCN 05/07/2026 HV CTY TNHH TM & DV THÀNH TÍN 383 đường Bạch Đằng, Phường Phú Lợi, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

53 380/11-2025-TP.CT/GCN 12/11/2030 HV CTY CP CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC SAO MỚI Ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, Tp. Cần Thơ, Việt Nam

54 321/5-2023-TP. ĐN/GCN 25/05/2028 DNK CTY TNHH TM & PHÁT TRIỂN NHẬT THÀNH Lô 691B đường Kha Vạng Cân, Phường Hòa Xuân, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
HV CTY LT ĐỒNG THÁP Số 531, Quốc lộ 30, Phường Mỹ Ngãi, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
HV CTY LT TIỀN GIANG 256 Khu phố 2, phường Trung An, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

55 336/10-2023-ĐT/GCN 04/10/2028 HV CTY TNHH PHÁT TÀI Số 69 Quốc lộ 80, âp Bình Phú Quới, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

56 319/5-2023-ĐT/GCN 05/05/2028 HV CTY TNHH MTV KD & XAY XÁT LÚA GẠO CẨM NGUYÊN Cụm Công nghiệp DV TM Trường Xuân, ấp 4, xã Trường Xuân. tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

57 227/5-2021-ĐT/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH MTV LT TÂN HỒNG Ấp Rọc Muống, Xã Tân Hồng, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

58 291/8-2022-ĐT/GCN 16/08/2027 DNK CTY CP PHƯỚC ĐẠT Ấp An Hòa, Xã Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

Tp. Đà Nẵng

Tỉnh Đồng Tháp

Trang 2
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59 288/6-2022-ĐT/GCN 13/06/2027 HV CTY TNHH XNK PHƯƠNG THANH Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

60 340/10-2023-ĐT/GCN 27/10/2028 HV CTY TNHH LT PHƯƠNG ĐÔNG Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

61 350/5-2024-ĐT/GCN 27/05/2029 HVLK CTY TNHH RICEGROWERS VIỆT NAM Ấp Tân An, Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

62 372/9-2025-ĐT/GCN 23/09/2030 DNK CTY TNHH LÚA GẠO VIỆT NAM Cụm CN Trường Xuân, ấp 4 xã Trường Xuân, tỉnh Đồng Tháp.

63 383/11-2025-ĐT/GCN 28/11/2030 HVLK CTY TNHH CỎ MAY 186 Quốc lộ 80, ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

64 214/01-2021-ĐT/GCN 28/01/2026 HV CTY CP LT MEKONG Đường ĐT852, Ấp Tân Lộc A, Xã Tân Dương, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

65 247/8-2021-ĐT/GCN 09/08/2026 HV CTY CP LT INTIMEX Ấp An Ninh, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp

66 293/9-2022-ĐT/GCN 23/09/2027 DNK CTY TNHH NGỌC ĐÀI CHÂU THÀNH Số 989, Tổ 8, Ấp An Thạnh, Xã An Hiệp, Tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

67 296/10-2022-ĐT/GCN 06/10/2027 HV CTY TNHH XNK CHƠN CHÍNH Đường ĐT 846, Ấp 5, xã Đốc Binh Kiều, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

68 259/11-2021-TG/GCN 05/11/2026 HV CTY CP MỸ TƯỜNG Lô B23, Cụm công nghiệp Bắc Sông Xáng, ấp Bình Hiệp B, Xã Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

69 374/9-2025-ĐT/GCN 23/09/2030 DNK CTY TNHH XNK MEKONG STAR Lô B26, Ấp Bình Hiệp B, xã Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

70 375/9-2025-ĐT/GCN 23/09/2030 HV CTY CP ECOGRAINS Ấp An Hòa, xã Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam.

71 219/3-2021-TG/GCN 23/03/2026 HV CTY TNHH VIỆT HƯNG Khu phố Cầu Xéo, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp.

72 297/10-2022-TG/GCN 13/10/2027 DNK CTY TNHH TM DV ĐẠT ĐỨC THỊNH Ấp An Lợi, Xã Cái Bè, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

73 304/12-2022-TG/GCN 15/12/2027 DNK CTY TNHH LT ĐẮC THÀNH Khu phố Bình Tịnh, Xã Bình Phú, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

74 360/9-2024-TG/GCN 25/09/2029 HV CTY TNHH GẠO ĐỨC THỊNH Quốc lộ 1A, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp

75 363/02-2025-TG/GCN 06/02/2030 HV CTY TNHH VINH HIỂN Số 1102, Ấp Thạnh Phong, Xã Phú Thành, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

76 265/01-2022-BĐ/GCN 13/01/2027 HV CTY CP LT BÌNH ĐỊNH 557-559  Trần Hưng Đạo, phường Quy Nhơn, Tỉnh Gia Lai, Việt Nam

77 243/7-2021-HN/GCN 08/07/2026 HV CTY CP XNK LTTP HÀ NỘI 2 Ngõ Gạch, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

78 188/7-2021-HN/GCN 30/07/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN BẮC 6 Ngô Quyền, phường Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội, Việt Nam

79 268/01-2022-HN/GCN 28/01/2027 HV CTY CP TẬP ĐOÀN TÂN LONG Tầng 14, Tòa Nhà Diamond Flower, 48 Lê Văn Lương, phường Yên Hòa, Tp. Hà Nội, Việt Nam

80 299/11-2022-Tp.HN/GCN 08/11/2027 HV TỔNG CTY TM HÀ NỘI (HAPRO) - CTY CP 38-40 Phố Lê Thái Tổ phường Hoàn Kiếm,Tp. Hà Nội, Việt Nam

81 295/9-2022-TP.HN/GCN 30/09/2027 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN GIỐNG CÂY TRỒNG VIỆT NAM Số 1, phố Lương Đình Của, Phường Kim Liên, TP Hà Nội, Việt Nam

82 278/4-2022-HN/GCN 06/04/2027 DNK CTY CP MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ Số 8 phố Tràng Thi, Phường Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

83 328/8-2023-TP.HN/GCN 03/08/2028 DNK CTY TNHH MTV ĐIỀN LỘC VIỆT Tầng 1, Tòa nhà 476A đường Âu Cơ, Phường Hồng Hà, Tp. Hà Nội, Việt Nam

84 323/7-2023-TP.HN/GCN 04/07/2028 HV CTY CP XÚC TIẾN ĐT TM VIỆT NAM Thôn Vực, phường Thanh Liệt, Tp. Hà Nội, Việt Nam

85 356/7-2024-TP.HN/GCN 22/07/2029 DNK CTY CP APC HOLDINGS Số 132 Mai Hắc Đế, phường Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội, Việt Nam

86 364/02-2025-TP.HN/GCN 06/02/2030 DNK CTY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI DƯƠNG Tầng 6 tòa MD Complex, Số 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

87 376/9-2025-TP.HN/GCN 23/09/2030 DNK CTY CP LƯƠNG THỰC A AN
Tầng 14, Tòa nhà Diamond Flower, số 48 đường Lê Văn Lương, khu đô thị mới N1, phường Yên Hòa, Tp. Hà 

Nội, Việt Nam

88 379/10-2025-TP.HN/GCN 15/10/2030 DNK CTY TNHH TM&SX GIA HƯNG Số 109, ngõ 129 Đại Linh, phường Đại Mỗ, Tp. Hà Nội, Việt Nam

89 357/8-2024-HT/GCN 08/01/2029 DNK CTY TNHH KC HÀ TĨNH Km09 đường tránh TP. Hà Tĩnh, Phường Hà Huy Tập, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam

90 327/8-2023-TP.HCM/GCN 02/08/2028 HV CTY TNHH SX-TM THẢO MINH CHÂU Số 191 Đường Khuông Việt, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh Việt Nam

91 329/8-2023-TP.HCM/GCN 08/08/2028 DNK CTY TNHH VẬN CHUYỂN VÀ GIAO NHẬN TOÀN CẦU VIỆT 256 Cô Bắc, Phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

92 347/4-2024-TP.HCM/GCN 16/04/2029 HV CTY TNHH XNK ĐẠI DƯƠNG XANH 52 Đường số 10, Khu Dân Cư Him Lam, Phường Tân Hưng, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tỉnh Gia Lai

TP. Hồ Chí Minh

TP. Hà Nội

Tỉnh Hà Tĩnh
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93 306/02-2023-TP.HCM/GCN 24/02/2028 HV CTY CP TM ĐẦU TƯ TÍN THƯƠNG Số 14 đường 25, khu dân cư Bình Phú, Phường Bình Phú, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

94 229/5-2021-TP.HCM/GCN 26/05/2026 HV CTY TNHH TÂN THẠNH AN 159 Hồ Học Lãm, Phường An Lạc, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

95 241/6-2021-TP.HCM/GCN 23/06/2026 DNK CTY CP LT THÀNH PHỐ HCM Số 1610 đường Võ Văn Kiệt, Phường Bình Tiên, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

96 233/5-2021-TP.HCM/GCN 31/05/2026 HV TỔNG CTY LT MIỀN NAM - CTY CỔ PHẦN 333 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

97 250/8-2021-TP.HCM/GCN 11/08/2026 HV CTY CP ĐẦU TƯ VINH PHÁT
Căn số C-00.14 Tầng trệt, chung cư Lô C1, số 62 đường Hoàng Thế Thiện, Phường An Khánh, Tp Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

98 251/8-2021-TP.HCM/GCN 20/08/2026 HV CTY TNHH ĐẦU TƯ-SX-TM-DV PHAN MINH Số 300, Đường Khuông Việt, Phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

99 276/4-2022-TP.HCM/GCN 06/04/2027 HV CTY CP QUỐC TẾ GIA 177/24 đường 3/2, phường Vườn Lài, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

100 284/5-2022-TP.HCM/GCN 06/05/2027 HV CTY CP TẬP ĐOÀN INTIMEX 61 Nguyễn Văn Giai, Phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

101 290/8-2022-TP.HCM/GCN 04/08/2027 DNK CTY TNHH GẠO VIỆT 170 I, Nơ Trang Long, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

102 335/9-2023-TP.HCM/GCN 20/09/2028 HV CTY CP LAM RICE GROUP INC 124 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Tân Sơn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

103 365/02-2025-TP.HCM/GCN 10/02/2030 HV CTY TNHH STAR RICE 117-119 Trần Thái Tông, Phường Tân Sơn, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

104 368/3-2025-TPHCM/GCN 20/03/2030 HV CTY TNHH NN & TP TOÀN CẦU 84/22 Đường số 1, Phường Hạnh Thông, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

105 210/01-2021-TP.HCM/GCN 08/01/2026 DNK CTY CP CB GẠO VIỄN ĐÔNG 215/15 Cao Văn Lầu, Phường Bình Tây, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

106 256/10-2021-TP.HCM/GCN 04/10/2026 DNK CTY CP TẬP ĐOÀN ĐK VẠN THỊNH 158A Cô Giang, Phường Cầu Ông Lãnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

107 266/01-2022-TP.HCM/GCN 14/01/2027 HV CTY TNHH XNK VIMEX 84 Đinh Thị Thi, Phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

108 300/12-2022-TP.HCM/GCN 02/12/2027 DNK CTY TNHH TM DV XNK SONG LAM 31 Đường số 19, Khu phố 5, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

109 301/12-2022-TP.HCM/GCN 12/12/2027 DNK CTY TNHH SÀI GÒN PEARL Số 18, Đường 394 Phạm Hùng, Phường Chánh Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

110 303/12-2022-TP.HCM/GCN 24/10/2027 DNK CTY TNHH SX QUỐC TẾ SÔNG HỒNG Số 145 Đường 8, Phường Tân Thuận, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

111 305/12-2022-TP.HCM/GCN 30/12/2027 DNK CTY CP ĐẦU TƯ XNK SÀI GÒN  24 Đường 48, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

112 334/8-2023-TP.HCM/GCN 30/08/2028 HV CTY TNHH TM TƯ VẤN XNK Á CHÂU TOÀN CẦU 1464 Võ Văn Kiệt, phường Bình Tiên, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

113 333/8-2023-TP.HCM/GCN 30/08/2028 DNK CTY CP GẠO ÔNG THỌ số 10 đường số 13, ấp 4, Xã Bình Hưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

114 343/12-2023-TP.HCM/GCN 08/12/2028 HV CTY TNHH LT THUẬN AN Tòa nhà HB Building, Số 154 Phạm Văn Chiêu, phường Thông Tây Hội, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

115 344/12-2023-TP.HCM/GCN 26/12/2028 HV CTY CP SÀI GÒN THIÊN KIM 147-149 Võ Văn Tần, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

116 358/8-2024-TP.HCM/GCN 01/08/2029 HV CTY TNHH LƯƠNG THỰC NGÔI SAO VIETNAM Số nhà 37, Đường 12A, Khu dân cư Lakeview City, Khu phố 18, Phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

117 359/9-2024-TP.HCM/GCN 23/09/2029 HV CTY TNHH TM XNK PHƯƠNG NAM FOOD 60 Nguyễn Văn Thủ, phường Tân Định, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

118 361/10-2024-TPHCM/GCN 18/10/2029 HVLK CTY TNHH SUNRISE INS Galleria- Nam Sài Gòn, 18A Đường Nguyễn Hữu Thọ, Xã Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam

119 369/4-2025-TPHCM/GCN 25/04/2030 DNK CTY CP XNK MASTER AGRI 236 Đường Khánh Hội, Phường Khánh Hội, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

120 377/9-2025-TP.HCM/GCN 30/09/2030 DNK CTY CP XNK VIỄN DƯƠNG 24 đường 48, phường Bình Trưng, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

121 382/11-2025-TP.HCM/GCN 11/11/2030 DNK CTY TNHH PANORAMAS 19B Đường 30, Khu phố 2, Phường An Khánh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

122 384/12-2025-TP.HCM/GCN 17/12/2030 HV CTY CP TP THIÊN NHIÊN KING GREEN Tầng 10, 11 Tòa nhà Enterprise Tower, 290 Bến Vân Đồn, phường Vĩnh Hội, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

123 326/7-2023-TTH/GCN 20/07/2028 DNK CTY TNHH TRẦN HƯNG Tổ 1, Phường Hương Trà, Thành phố Huế, Việt Nam

124 262/12-2021-HY/GCN 08/12/2026 DNK CTY TNHH ĐT & PT CÔNG NGHỆ AN ĐÌNH Thôn Hoè Lâm, Phường Đường Hào, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

125 226/5-2021-HY/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH CB NSTP XK TƯỜNG LÂN Thôn Trai Trang, xã Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

126 332/8-2023-TB/GCN 30/08/2028 HV CTY TNHH HƯNG CÚC Lô đất diện tích 25.019m2, Cụm CN Xuân Quang, Xã Nam Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

127 318/5-2023-TB/GCN 04/05/2028 DNK CTY TNHH LIÊN HẠNH Lô B, diện tích 28.055 m2, cụm công nghiệp, Xã Vũ Thư, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

128 315/4-2023-TB/GCN 27/04/2028 DNK CTY TNHH XNK LT TÂN BÌNH Thôn Bích Du, Xã Thái Ninh, Tỉnh Hưng Yên, Việt Nam

Tp. Huế

Tỉnh Hưng Yên
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129 367/3-2025-NA/GCN 18/03/2030 HV CTY CP VILACONIC Km700 (Quốc lộ 46), đường Nghệ An - Xiêng Khoảng, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An, Việt Nam

130 277/4-2022-HN/GCN 06/04/2027 DNK CTY TNHH THỦY LONG HÀ NAM Thôn Đồng Lư Hạ, Xã Bắc Lý, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

131 378/9-2025-NĐ/GCN 30/09/2030 DNK CTY TNHH CƯỜNG TÂN Cụm công nghiệp xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
HV CTY LT LONG AN 10 Cử Luyện, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

132 366/02-2025-LA/GCN 10/02/2030 HV CTY TNHH VIỆT THANH Số 49, Quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

133 218/3-2021-LA/GCN 23/03/2026 DNK CTY TNHH THỊNH PHÁT Số 18A, Khu A, Trương Công Định, ấp Rạch Đào, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

134 236/6-2021-LA/GCN 16/06/2026 HV CTY CP XÂY LẮP-CƠ KHÍ & LTTP 29 Nguyễn Thị Bảy, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

135 224/5-2021-LA/GCN 04/05/2026 HV CTY CP TÂN ĐỒNG TIẾN 1056 Quốc lộ 1, khu phố Quyết Thắng 1, P. Khánh Hậu, tỉnh Tây Ninh.

136 225/5-2021-LA/GCN 20/05/2026 HV CTY TNHH THÀNH PHÁT Ấp 4, Phường Tân An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

137 232/5-2021-LA/GCN 31/05/2026 HV CTY TNHH MTV LT VĨNH HƯNG Ấp Cả Rưng, Xã Tuyên Bình, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

138 238/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY CP LTTP KHÁNH TÂM 152/4 Ấp Bình Lương 1, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

139 217/3-2021-LA/GCN 12/03/2026 HV CTY TNHH MTV CÔNG THÀNH ÚT HẠNH 919 Quốc Lộ 1, Khu Phố Thủ Tửu 2, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

140 240/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 HV CTY TNHH DƯƠNG VŨ Ấp Bình Cang, xã Thủ Thừa, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

141 239/6-2021-LA/GCN 23/06/2026 DNK CTY TNHH NGỌC PHƯƠNG NAM ấp Long Thạnh, Xã Mỹ Thạnh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

142 353/6-2024-LA/GCN 11/06/2029 HV CTY TNHH PHƯỚC THÀNH II 969 Quốc lộ 1A, Khu Phố Nhơn Hậu 1, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

143 286/5-2022-LA/GCN 27/05/2027 HV CTY TNHH VĨNH THỊNH PHÁT Ấp 2, Xã Mỹ An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

144 302/12-2022-LA/GCN 12/12/2027 DNK CTY TNHH GẠO HOA TUYẾT Thửa 310 tỉnh lộ 834, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

145 322/6-2023-LA/GCN 21/06/2028 DNK CTY TNHH LTTP HIỆP LỰC Số 126, Quốc lộ 62, ấp Cầu Tre, Phường Khánh Hậu, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

146 346/4-2024-LA/GCN 16/04/2029 DNK CTY TNHH HOÀNG GIA NHỰT QUANG  444/2 ấp Bình Cang 2, Phường Long An, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

147 352/6-2024-LA/GCN 10/06/2029 HV CTY TNHH SX TM TRÍ MAI Thửa số 106, Bản đồ số 5, Ấp Bà Phổ, Xã Thủ Thừa, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

148 264/01-2022-LA/GCN 13/01/2027 HVLK CTY TNHH OLAM GLOBAL AGRI VIỆT NAM Cụm công nghiệp Kiến Thành, ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

149 311/3-2023-LA/GCN 22/03/2028 DNK CTY TNHH LÚA GẠO THUẬN TIẾN Số 49, ấp Bà Luông, Xã Thạnh Phước, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

150 317/4-2023-TN/GCN 28/04/2028 HV CTY CP MÍA ĐƯỜNG TÂY NINH Số 19, đường Võ Thị Sáu, Phường Tân Ninh, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam

151 339/10-2023-TH/GCN 27/10/2028 DNK CTY TNHH THỰC PHẨM CÔNG NGHỆ CAO TÂM PHÚ HƯNG Cụm công nghiệp Quốc lộ 45, Xã Thiệu Hóa, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

152 371/4-2025-TH/GCN 25/04/2030 HV CTY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VINAGREEN Lô 3-2, Khu công nghiệp Tây Bắc Ga, Phường Hàm Rồng, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
DNK CTY LT VĨNH LONG Số 09, đường Tỉnh lộ 901, ấp Hồi Thạnh, Xã Hòa Bình, Vĩnh Long, Việt Nam

7470/BCT-XNK
Gia hạn đến khi 

VNF2 CP hóa
HV CTY LT TRÀ VINH 102 Trần Phú, phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, Việt Nam

Tỉnh Vĩnh Long

Tỉnh Tây Ninh

Tỉnh Nghệ An

Tỉnh Thanh Hóa

Tỉnh Ninh Bình

Trang 5


